	
	


                                   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
I. Tự luận: 
Câu 1: Nêu các thành tựu tiêu biểu của văn hoá Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

Câu 2: Viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu giới thiệu về một thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI mà em ấn tượng nhất.

Câu 3: Nêu quá trình hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI.

Câu 4: Lập trục thời gian về sự hình thành và phát triển của vương quốc Lào

Câu 5: Bằng kiến thức đã học về bài Vương quốc Cam-pu-chia, em hãy:
a. Nhận xét gì về sự phát triển của vương quốc Cam pu chia thời kỳ Ăng co?
b. Đánh giá một số nét tiêu biểu về văn hoá của vuơng quốc Cam-pu-chia?
II. Trắc nghiệm: 
Câu 1. Người chỉ huy đoàn thám hiểm lần đầu tiên đi vòng quanh Trái Đất bằng đường biển là

A. Đi-a-xơ.            B. Cô-lôm-bô.            C. Ma-gien-lan.            D. Va-xcô đơ Ga-ma.

Câu 2. Quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng là

A. Pháp
       B. I-ta-li-a.           C. Tây Ban Nha.
     D. Bồ Đào Nha.
Câu 3. Công trình kiến trúc tiêu biểu của vương quốc Cam-pu-chia thời phong kiến là

A. Ăng-co Vat.         B. Thạt Luổng.           C. Chùa tháp Pa-gan.          D. Tháp Chăm.

Câu 4. Người Cam-pu-chia đã sáng tạo ra chữ viết vào thời gian nào ?

A. thế kỷ V
               B. thế kỷ VI               C. thế kỷ VII

     D. thế kỷ VIII

Câu 5. Công trình kiến trúc tiêu biểu của vương quốc Lào thời phong kiến là

A. Ăng-co Vat.          B. Tháp Chăm            C. Chùa tháp Pa-gan.          D. Thạt Luổng.
Câu 6. Pha Ngừm đã thành lập nước Lan Xang vào năm nào ?

A. 1351
                   B. 1353                        C. 1355
                            D. 1357
Câu 7. Người sáng lập ra triều đại Ăng-co là ai ?

A. Giay-a-vác-man I                       B. Giay-a-vác-man II 

C. Giay-a-vác-man VII                   D.Giay-a-vác-man VIII

Câu 8. Kinh tế vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng co được đánh giá thế nào?
A. phát triển thịnh vượng                             B. phát triển mạnh về nông nghiệp

B. phát triển mạnh về thủ công nghiệp        D. phát triển mạnh về ngoại thương

Câu 9. Thời phong kiến của Ấn Độ có bao nhiêu vương triều? là vương triều nào?

A. 1 vương triều: Gúp-ta

B. 2 vương triều: Mô gôn, Gúp ta

C. 3 vương triều: Gúp ta, Đê-li, Mô-gôn

D.4 vương triều: Minh trị, Gúp ta, Đê-li, Mô-gôn.

Câu 10. Giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ là thuộc địa của nước nào?
	A. Pháp.
	B. Mĩ.
	C. Tây Ban Nha.
	D. Anh.


Câu 11. Thời kì nào là thời kì thịnh vượng nhất trong thời kì phong kiến ở Cam- pu-chia.

	A. Ăng-co.
	B. Phù Nam.
	C. Chân Lạp.
	D. Hậu Ăng- co.


Câu 12. Tôn giáo nào giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của người dân Cam-pu-chia?

	A. Nho giáo.
	B. Phật giáo.
	C. Thiên chúa giáo.
	
	D. Hin-đu giáo.


Câu 13. Ai là người sáng lập ra Vương quốc Lan Xang?
	A. Nho giáo.
	B. Phật giáo.
	C. Thiên chúa giáo.
	D. Hin-đu giáo.


Câu 14. Các công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào là:

	A. Ăng- co vát, Ăng- co Thom
	C. Đền tháp Pa-gan

	B. Chùa hang A-gian- ta
	D. Chùa Thạt Luổng, Phra Keo, Vát Xiềng Thong


 Câu 15: Các đô thị cổ đại phương Đông thường hình thành ở đâu?

A. Trên các bán đảo và đảo ven biển.

B. Lưu vực các dòng sông lớn.

C. Vùng trung du.

D. Vùng cao nguyên.

Câu 16: Ý nào không đúng khi mô tả về các đô thị ở Hy Lạp, La Mã cổ đại?

A. Ra đời sớm hơn các đô thị ở phương Đông cổ đại.

B. Là những trung tâm kinh tế, chính trị của các nhà nước cổ đại.

C. Thành phần cư dân sinh sống chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân.

D. Kinh tế chủ đạo là thương mại đường biển và sản xuất thủ công nghiệp.

Câu 17: Câu nào sau đây nói đúng về đường bờ biển ở Hy Lạp và La Mã ?

A. Dài, đẹp, thuận tiện đi lại, thích hợp cho phát triển du lịch.

B. Ngắn, nhỏ, hẹp, khó đi lại, chỉ thích hợp cho đánh bắt thuỷ sản.

C. Dài, khúc khuỷu, gồ ghề, tạo nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc lập những hải cảng.

D. Ngắn, eo hẹp, không có nhiều vũng vịnh để lập hải cảng.

